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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 378/QĐ-UBND
	
	Tuyên Quang, ngày 08 tháng 11 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch Chương trình 
mục tiêu quốc gia năm 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Xét Tờ trình số 153/TTr-SKH ngày 14/10/2010 và Tờ trình số 163/TTr-SKH ngày 27/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia  năm 2010.

(theo biểu đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh, Trường Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ tổ chức thực hiện kế hoạch được điều chỉnh tại Điều 1 theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình và bảo đảm tiến độ, hiệu quả; quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng các quy định của nhà nước.

2. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Tuyên Quang cấp phát kinh phí và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định liên quan. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- CV: TH, VX, TC;

- Lưu: VT (TA.23).  
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)
Đỗ Văn Chiến


SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH MTQG VĂN HOÁ NĂM 2010

Kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 UBND tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên chương trình, dự án
	Kế hoạch năm 2010
	Kế hoạch điều chỉnh

	
	Chương trình Văn hoá
	1.230,0
	1.230,0

	1
	Dự án Xây dựng xã điển hình triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
	345,0
	335,0

	
	- Cấp trang thiết bị cho nhà văn hoá xã
	245,0
	235,0

	2
	Dự án tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ thông thiết chế văn hoá thông tin cơ sở ở vùng sâu vùng xa
	665,0
	639,9

	3
	Dự án điều tra, nghiên cứu, bảo tồn một số làng, bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của người dân tộc ít người
	
	35,1

	
	- Mua 01 bộ tăng âm, đầu đĩa phục vụ công tác kiểm tra trang thiết bị và thẩm định băng hình, phim tư liệu các dự án bảo tồn lễ hội thuộc CTMTQG văn hoá
	
	35,1

	
	
	
	


CÔNG AN TỈNH

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG CHỐNG MA TUÝ, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 UBND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên chương trình, dự án
	Kế hoạch năm 2010
	Kế hoạch điều chỉnh

	
	Chương trình phòng chống ma tuý
	581,0
	581,0

	1
	Dự án tăng cường năng lực đấu tranh PCTP về ma tuý
	320,0
	320,0

	
	- Hỗ trợ điều tra chuyên án
	50,0
	20,0

	
	- Hỗ trợ điều tra ổ nhóm tội phạm
	165,0
	230,0

	
	+ Chi khen thưởng
	20,0
	10,0

	
	+ Chi bồi dưỡng tiền xe, ăn nghỉ cho nhân chứng
	18,0
	

	
	+ Chi trinh sát phục bắt đối tượng
	
	30,0

	
	+ Chi các hoạt động điều tra thu thập chứng cứ
	42,0
	60,0

	
	+ Chi bồi dưỡng cho lực lượng dân quân tham gia truy bắt đối tượng
	
	10,0

	
	+ Chi thuê phương tiện, địa điểm phục vụ công tác điều tra
	30,0
	65,0

	
	- Điều tra các vụ án do huyện, thị chuyển đến theo thẩm quyền
	35,0
	

	
	
	
	


SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO NĂM 2010

Kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 UBND tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên chương trình, dự án
	Kế hoạch năm 2010
	Kế hoạch điều chỉnh

	
	Chương trình giảm nghèo
	
	

	
	Dự án dạy nghề cho lao động nghèo
	3.500,0
	3.500,0

	1
	Dạy nghề nông, lâm ngư nghiệp
	
	

	
	- Số lớp (lớp)
	18
	23

	
	- Số học viên (người)
	630
	805

	2
	Dạy nghề sản xuất, chế biến
	
	

	
	- Số lớp (lớp)
	18
	19

	
	- Số học viên (người)
	630
	665

	3
	Dạy nghề sản xuất, chế biến
	
	

	
	- Số lớp (lớp)
	19
	18

	
	- Số học viên (người)
	655
	630

	
	
	
	


TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CTMTQG PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 UBND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên chương trình, dự án
	Kế hoạch năm 2010
	Kế hoạch điều chỉnh

	1
	Dự án tiêm chủng mở rộng
	62,5
	62,5

	
	- Xăng xe vận chuyển vắc xin
	18,9
	18,9

	
	- Hỗ trợ giám sát các bệnh truyền nhiễm
	11,9
	11,9

	
	- Sửa chữa, bảo dưỡng dây chuyền lạnh
	31,7
	

	
	- Mua ổn áp máy lạnh bảo quản vắc xin cho các xã
	
	31,7

	
	
	
	


TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CTMTQG PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 UBND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên chương trình, dự án
	Kế hoạch năm 2010
	Kế hoạch điều chỉnh

	1
	Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản
	596,4
	596,4

	1.1
	Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho CB y tế các cấp về SSKSS
	244,7
	216,4

	
	- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại tỉnh
	114,9
	85,6

	
	- Giảng viên đi tập huấn tại Trung ương
	29,1
	19,9

	
	- Tập huấn cập nhật chuẩn quốc gia về CSSKSS nam giới tại tỉnh
	5,5
	4,0

	
	- Tập huấn truyền thông vận động
	95,2
	106,9

	1.2
	Giám sát điều hành, gáim sát cơ sở
	45,3
	43,3

	1.3
	In biểu đồ chuyển dạ
	
	10,0

	1.4
	Chi hỗ trợ đào tạo giảng viên tuyến tỉnh
	
	5,9

	1.5
	Đào tạo cán bộ siêu âm chuẩn đoán hình ảnh
	
	4,5

	1.6
	In sổ sách, biểu mẫu báo cáo cho các huyện
	
	9,9

	
	
	
	


CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CTMTQG VỆ SINH AN TOÀN 

THỰC PHẨM NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 UBND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên chương trình, dự án
	Kế hoạch năm 2010
	Kế hoạch điều chỉnh

	
	Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm
	633,3
	633,3

	
	Dựa án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng VSATTP và giám sát ngộ độc TP
	251,5
	251,5

	
	- Mua hoá chất, dựng cụ xét nghiệm
	93,0
	42,0

	
	- Hỗ trợ cán bộ đi tham gia lấy mẫu xét nghiệm
	
	22,4

	
	- Hỗ trợ xăng xe đi lấy mẫu xét nghiệm
	
	28,6

	
	
	
	


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 UBND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên chương trình, dự án
	Kế hoạch năm 2010
	Kế hoạch điều chỉnh

	
	Chương trình Giáo dục và Đào tạo
	9.279,1
	9.272,4

	1
	Dự án đổi chương trình giáo dục, SGK và tài liệu giảng dạy
	4.760,0
	4.760,0

	
	- Mua sách giáo khoa cấp cho học sinh tiểu học xã CT135
	990,0
	920,0

	
	- Mua sách giáo khoa cấp cho học sinh THCS, THPT xã CT135
	800,0
	870,0

	2
	Dự án đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào trong nhà trường
	1.240,0
	1.240,0

	
	- Mua thiết bị CNTT cho các trường mầm non
	500,0
	499,0

	
	- Tập huấn giáo viên tiểu học cốt cán về ứng dụng CNTT
	41,0
	39,5

	
	- Tập huấn giáo viên THCS, THPT cốt cán về ứng dụng CNTT
	99,0
	98,8

	
	- Trang bị phần mềm quản lý phổ cập cho Sở, các phòng GD ĐT huyện, thành phố
	600,0
	

	
	- Mua máy vi tinh, máy chiếu cho các trường phổ thông
	
	602,7

	3
	Dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
	1.256,3
	1.249,6

	
	- Bồi dưỡng về nghiệp vụ dạy học cho giáo viên, CBQL hè
	703,6
	661,4

	
	- Bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh giỏi
	112,0
	111,5

	
	- Tập huấn nhiệm vụ đầu năm học cho CBQL
	69,7
	69,0

	
	- Bồi dưỡng trong năm cho giáo viên tiểu học, THCS, THPT
	291,0
	285,6

	
	- Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp Tiểu học
	
	13,5

	
	- Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp THCS, THPT
	
	28,6

	4
	- DA tăng cường cơ sở vật chất trường học
	2.000,0
	2.000,0

	
	- Hỗ trợ CSVC các trường mầm non
	2.000,0
	1.946,0

	
	- Mua bổ sung bàn ghế, bảng từ cho các trường còn thiếu
	
	54,0


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CTMTQG GIÁO DỤC MẦM NON 

THỰC PHẨM NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 UBND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên chương trình, dự án
	Kế hoạch năm 2010
	Kế hoạch điều chỉnh

	
	Chương trình Giáo dục và Đào tạo
	296,8
	303,5

	1
	Dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
	296,8
	303,5

	
	- Bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho cán bộ quản lý giáo dục trường mầm non, TH, THCS, THPT

- Tập huấn chuẩn Hiệu trưởng các trường THCS, THPT và các trường phổ thông có nhiều cấp học
	296,8
	213,2

	
	- Tập huấn nghề nghiệp giáo viên trung học
	
	30,1

	
	- Hỗ trợ bồi dưỡng hiệu trưởng các trường phổ thông liên kết Việt Nam - Singapore
	
	33,4

	
	
	
	26,8
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